
MẪU GIÁO THUẬN THÀNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 5-6 TUỔI 01               Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

   

 

KẾ HOẠCH CHĂM SÓC GIÁO DỤC TRONG TUẦN  

Tuần 33: Trường Tiểu Học 

Thời gian thực hiện: 1 tuần, Từ ngày 28/04/2025 đến ngày 02/05/2025 

 

Giờ sinh hoạt Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu 

Đón trẻ 
- ĐÓN TRẺ  - TRÒ CHUYỆN CÙNG TRẺ 

(MT155, MT189, MT192) 

- Nghỉ Lễ 30/4, Ngày Quốc Tế 

Lao Động 1/5  

- ĐÓN TRẺ  - TRÒ CHUYỆN 

CÙNG TRẺ 

(MT155, MT189, MT192) 

Thể dục sáng 

TAY – CHÂN – BỤNG – BẬTKết hợp bài 

hát: “Con cào cào”. 

(MT3, MT6, MT7, MT9) 

  

TAY – CHÂN – BỤNG – 

BẬTKết hợp bài hát: “Con cào 

cào”. 

(MT3, MT6, MT7, MT9) 

Học 

-  Cháu vẫn nhớ 

trường Mầm Non 

(MT220, MT221, 

MT224) 

- BÉ HỌC CHỮ V, R 

(V, r) 

(MT117, MT118, 

MT150) 

  

- PTNT: LQVT:XÁC ĐỊNH VỊ 

TRÍ TRONG KHÔNG GIAN 

THEO VẬT CHUẨN 

(MT117, MT118, MT146, 

MT154) 

Chơi ngoài 

trời 

- Chơi Ngoài TrờiNội 

dung:- Trò chuyện về 

trường Tiểu học    - 

TC: Mèo đuổi 

chuột      - Chơi tự do 

(MT61, MT151, 

MT189, MT192) 

- Hát: Cháu vẫn nhớ 

Trường MNÝ nghĩa 

ngày 30/04 Giải Phóng 

Miền Nam -TRÒ 

CHƠI: CHẠY TIẾP 

SỨC CHIẾN THẮNG  

(MT189, MT202, 

MT220, MT224) 

  

- - Kể chuyện: Gà tơ đi học- TC: 

Xoay bòn bon- Chơi chăm sóc 

cây xanh. 

(MT148, MT149, MT150, 

MT158, MT175, MT189, 

MT192) 

Chơi, hoạt 

động ở các 

góc 

-  ØGÓC HỌC TẬP:* TC: Ghép tranh, xem album* TC: Đọc truyện tranh* TC: Chơi tô màu chữ cái chữ số. 

-    GÓC PHÂN VAI  * Trò chơi đóng vai bán hàng: Nhà sách* Trò chơi: Đóng vai đầu bếp chế biến các món 

ăn trong trường học.* Trò chơi đóng vai gia đình đưa con đi học* Trò chơi đóng vai cô giáo 

-    GÓC NGHỆ THUẬT* TC: Biểu diễn văn nghệ về chủ đề.* Trò chơi vẽ, nặn về trường tiểu học* TC: Làm 

album chủ đề  

-    GÓC XÂY DỰNG* Trò chơi xây trường tiểu học 

- Ø  GÓC CHƠI ĐÓNG KỊCH 

(MT103, MT166, MT176, MT202, MT228) 

Ăn bữa chính 
- Ăn trưa 

(MT50, MT57, MT61, MT64) 
  

- Ăn trưa 

(MT50, MT57, MT61, MT64) 

Ngủ 
- Ngủ trưa 

(MT189, MT192) 
  

- Ngủ trưa 

(MT189, MT192) 

Ăn bữa phụ 
- HOẠT ĐỘNG ĂN XẾ 

(MT50, MT57, MT64) 
  

- HOẠT ĐỘNG ĂN XẾ 

(MT50, MT57, MT64) 

Chơi, hoạt 

động theo ý 

thích 

-         Thực hiện vở 

năng khiếu 

- LÀM QUEN VỚI 

NƯỚC 

(MT180, MT182) 

- Cho trẻ làm quen với 

Tiếng Anh 

- LQTPVH: Truyện: 

Mèo con và quyển sách 

(MT148, MT149, 

MT175) 

  

-     Quyền được vui chơi ngoài 

trời    

-        Biểu diễn văn nghệ  

(MT224, MT225, MT220) 

TRẢ TRẺ 
- TRẢ TRẺ 

(MT61, MT189, MT192, MT220, MT225) 
  

- TRẢ TRẺ 

(MT61, MT189, MT192, 

MT220, MT225) 

 

 

 

 

 



KẾ HOẠCH CHĂM SÓC GIÁO DỤC TRONG TUẦN  

Tuần 34: Bé chuẩn bị vào lớp 1 

Thời gian thực hiện: 1 tuần, Từ ngày 05/05/2025 đến ngày 09/05/2025 

 

Giờ sinh hoạt Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu 

Đón trẻ 
- ĐÓN TRẺ  - TRÒ CHUYỆN CÙNG TRẺ 

(MT61, MT189, MT192) 

Thể dục sáng 
- THỂ DỤC BUỔI SÁNGTAY – CHÂN – BỤNG – BẬTKết hợp bài hát: “Con cào cào”. 

(MT3, MT6, MT7, MT9) 

Học 

- BÒ DÍCH DẮC 

QUA 7 ĐIỂM - NÉM 

TRÚNG ĐÍCH 

BẰNG 1 TAY, 2 

TAY . 

(MT3, MT6, MT7, 

MT9, MT18, MT26) 

- LQVTPVH qua thơ 

(PTNN): BÉ VÀO 

LỚP MỘT 

(MT155, MT164, 

MT220) 

- PTAN: TẠM BIỆT 

BÚP BÊ 

(MT220, MT224, 

MT225) 

- PTNT: Làm quen 

với một số đồ dùng 

của học sinh lớp 1 

(MT80, MT146, 

MT150, MT151, 

MT154, MT189) 

- LQVT: TÁCH 10 

ĐỐI TƯỢNG 

THÀNH 2 NHÓM 

BẰNG ÍT NHẤT 2 

CÁCH VÀ SO 

SÁNH SỐ LƯỢNG 

CỦA CÁC NHÓM 

(MT112, MT179, 

MT189) 

Chơi ngoài 

trời 

- - Chơi với ĐCNT- 

TC: Cáo và thỏ- Chơi 

tự do 

(MT61, MT101, 

MT155) 

-           Nội dung - 

Thơ “chuyện ở lớp”- 

TC: Nhảy lò cò- Chơi 

tự do 

(MT61, MT149, 

MT151, MT154, 

MT155, MT164) 

- CHƠI NGOÀI 

TRỜINội dung:- Hát: 

“Trường em”- TC: 

Tung bóng- Chơi tự 

do 

(MT26, MT61, 

MT224, MT225) 

-              Nội dung:- 

Kể chuyện  cây táo- 

TC:Lộn cầu vồng- 

Chăm sóc cây xanh 

(MT148, MT149, 

MT175) 

- CHƠI NGOÀI 

TRỜINội dung:   - 

Ôn chữ cái đã học    

  - Truyện “Thỏ trắng 

đi học”                 - 

TC: Thả đĩa baba 

(MT145, MT148, 

MT149, MT157, 

MT158, MT175, 

MT182) 

Chơi, hoạt 

động ở các 

góc 

- Ø GÓC HỌC TẬP:* TC: Xem album* TC: Đọc truyện tranh* TC: Chơi tìm chữ cái đã học trong từ khoanh 

tròn chữ cái đó. 

-    GÓC CHƠI PHÂN VAI:* Trò chơi: đóng vai đầu bếp chế biến các món ăn, pha các loại nước uống  chứa 

nhiều chất dinh dưỡng.* Trò chơi đóng vai gia đình đưa con đi học lớp 1, học sinh lớp 1.* Trò chơi đóng vai cô 

giáo* Trò chơi đóng vai bán hàng: căn tin trường học 

-    GÓC NGHỆ THUẬT*TC: Biểu diễn văn nghệ về chủ đề.* Trò chơi vẽ, nặn về đồ dùng học sinh tiểu học 

-    GÓC XÂY DỰNG* Trò chơi xây trường tiểu học 

-   GÓC CHƠI ĐÓNG KỊCH 

(MT103, MT112, MT114, MT178, MT179, MT225, MT231) 

Ăn bữa chính 
- Hoạt động: Ăn trưa 

(MT50, MT57, MT64) 

Ngủ 
- Hoạt động: Ngủ trưa 

(MT189, MT192) 

Ăn bữa phụ 
- HOẠT ĐỘNG ĂN XẾ 

(MT50, MT57) 

Chơi, hoạt 

động theo ý 

thích 

- Thực hiện vở năng 

khiếu 

- LÀM QUEN VỚI 

NƯỚC 

(MT40, MT179, 

MT180, MT182, 

MT189) 

- LÀM QUEN 

TIẾNG ANH 

- Ôn chữ số và số 

lượng đã học 

(MT108, MT112, 

MT114) 

- Giáo dục lễ giáo 

(MT189, MT192) 

- Giáo dục về biển 

đảo Hoàng sa – 

Trường Sa Việt Nam 

- Quyền được chia sẻ 

và nhận quà tặng 

(MT175, MT189, 

MT192) 

- Cho trẻ làm quen 

với Tiếng Anh 

- Biểu diễn văn nghệ 

cuối tuần 

(MT220, MT224, 

MT225) 

TRẢ TRẺ 
- Trả Trẻ 

(MT154, MT189, MT192, MT225) 

 

 

 
 



 

KẾ HOẠCH CHĂM SÓC GIÁO DỤC TRONG TUẦN  

Tuần 35: Mùa hè 

Thời gian thực hiện: 1 tuần, Từ ngày 12/05/2025 đến ngày 16/05/2025 

Giờ sinh 

hoạt 
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu 

Đón trẻ 
- ĐÓN TRẺ  - TRÒ CHUYỆN CÙNG TRẺ 

(MT61, MT189, MT192) 

Thể dục 

sáng 

- THỂ DỤC BUỔI SÁNGTAY – CHÂN – BỤNG – BẬTKết hợp bài hát: “Con cào cào”. 

(MT3, MT6, MT7, MT9) 

Học 

- KPKH: BÉ TÌM 

HIỂU VỀ MÙA 

HÈ 

(MT101, MT114, 

MT151, MT154, 

MT189, MT192, 

MT202, MT220) 

- CHẠY LIÊN TỤC 

150M KHÔNG HẠN 

CHẾ THỜI GIAN 

(MT3, MT6, MT7, 

MT9, MT34) 

- THIẾT 

KẾ THỜI TRANG MÙA HÈ 

(STEAM THEO QUY TRÌNH 

EDP) 

(MT220, MT225, MT134, 

MT145, MT227, MT228, 

MT229, MT230, MT231, 

MT234) 

- Các kỹ năng cần 

thiết khi đi du lịch 

(MT61, MT101, 

MT220) 

- PTNN: MÙA 

HÈ TUYỆT VỜI 

(MT61) 

Chơi 

ngoài trời 

- Kể chuyện: Hồ 

nước và mây     - 

TC:Xoay bòn 

bon  - Chơi chăm 

sóc cấy xanh. 

(MT80, MT101, 

MT189, MT192) 

                                  

- Chơi đồ chơi ngoài 

trời                              

- TC: Mèo đuổi chuột 

                                   

- Chơi tự do      

(MT61, MT80, 

MT101, MT103) 

- Bài thơ “Trưa hè”- TC: Lộn 

cầu vồng- Chơi tự do, vs vào lớp 

(MT61, MT101, MT149, 

MT155, MT164, MT189, 

MT192) 

 * Hát: “Tiếng ve gọi 

hè”- TC: Kéo co- 

Chơi tự do 

(MT61, MT189, 

MT220, MT224, 

MT225) 

- Vẽ theo ý thích-

TC: Cướp cờ-Ý 

NGHĨA NGÀY 

SINH CỦA BÁC 

HỒ (19/5)- Chơi 

tự do 

(MT61, MT227, 

MT228, MT231, 

MT234) 

Chơi, hoạt 

động ở 

các góc 

-   GÓC HỌC TẬP:* TC: Xem album về các khu du lịch để đi nghỉ mát khi hè* TC: Đọc truyện tranh* TC: Chơi 

tìm chữ cái đã học trong từ khoanh tròn chữ cái đó. Đọc to và viết lại chữ cái vừa tìm. 

-   GÓC PHÂN VAI:* Trò chơi: Đóng vai đầu bếp chế biến các món ăn phù hợp với mùa hè.* Trò chơi đóng vai 

người thân dắt bé đi nghỉ mát vào mùa hè.* Trò chơi đóng vai bán hàng: Bán các loại thức ăn 

-    GÓC NGHỆ THUẬT*TC: Ghép tranh ảnh về mùa hè* Trò chơi vẽ, nặn về các cảnh mùa hè. 

-   GÓC XÂY DỰNG* Trò chơi xây cảnh quan vào mùa hè 

-   GÓC CHƠI ĐÓNG KỊCH 

(MT103, MT112, MT114, MT118, MT166, MT176, MT178, MT179, MT192, MT202, MT225, MT228) 

Ăn bữa 

chính 

- Hoạt động: Ăn trưa 

(MT50, MT57, MT61, MT64) 

Ngủ 
- Hoạt động: Ngủ trưa 

(MT189) 

Ăn bữa 

phụ 

- HOẠT ĐỘNG ĂN XẾ 

(MT57, MT64, MT189) 

Chơi, hoạt 

động theo 

ý thích 

-       SK: Biết 

phòng một số 

bệnh vào mùa hè 

- LÀM QUEN 

VỚI NƯỚC 

(MT101, MT154, 

MT189, MT192) 

- Cho trẻ làm quen 

với Tiếng Anh 

- Thực hiện vở năng 

khiếu 

(MT176, MT179, 

MT180, MT227) 

- GD kỹ năng sống “ Không chơi 

những vật có thể gây nguy hiểm 

” 

(MT61, MT189) 

- Thực hiện học 

phẩm 

- Quyền được giữ 

gìn tài sản cá nhân 

(MT179, MT180, 

MT182) 

- Cho trẻ làm quen 

với Tiếng Anh 

- Biểu diễn văn 

nghệ cuối tuần 

(MT220, MT224, 

MT225) 

TRẢ TRẺ 

- Trả Trẻ 

(MT155, MT189, 

MT192, MT224, 

MT61) 

- Trả Trẻ 

(MT155, MT189, MT192, MT224) 

 

 

 

 

 



MẪU GIÁO THUẬN THÀNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 5-6 TUỔI 02               Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

   

 

KẾ HOẠCH CHĂM SÓC GIÁO DỤC TRONG TUẦN  

Tuần 33: Trường Tiểu Học 

Thời gian thực hiện: 1 tuần, Từ ngày 28/04/2025 đến ngày 02/05/2025 

 

Giờ sinh 

hoạt 
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu 

Đón trẻ 
- Đón trẻ 

(MT151) 

Thể dục 

sáng 

THỂ DỤC BUỔI SÁNGTAY – CHÂN – BỤNG – BẬTKết hợp bài hát: “Con cào cào”. 

(MT3, MT6, MT7, MT9) 

Học 

- Hát: Cháu vẫn nhớ trường 

Mầm Non 

(MT202, MT220, MT224) 

-  Tìm hiểu về Trường tiểu 

học 

(MT145, MT154) 

Nghỉ lễ 30/4  Nghỉ lễ 1/5 - Bé học chữ v, r 

Chơi 

ngoài trời 

- Nội dung:- Kể chuyện: Gà 

tơ đi học- TC: Xoay bòn bon- 

Chơi chăm sóc cây xanh. 

(MT148, MT157, MT158) 

Nộidung:- Trò chuyện về 

ngày 30/4 

 - TC: Tiến vào sài gòn  

(MT151, MT192) 

  

Nội dung :- Chơi 

với ĐCNT- TC: 

mèo đuổi chuột.- 

Chơi tự do. 

(MT40) 

Chơi, 

hoạt 

động ở 

các góc 

- GÓC HỌC TẬP:*TC: ghép tranh, xem album* TC: Đọc truyện tranhTC: Chơi tô màu chữ cái chữ số 

-    GÓC PHÂN VAI* Trò chơi đóng vai bán hàng: nhà sách* Trò chơi: đóng vai đầu bếp chế biến các 

món ăn trong trường học* Trò chơi đóng vai gia đình đưa con đi học 

-    GÓC NGHỆ THUẬT* TC: biểu diễn văn nghệ về chủ đề* Trò chơi vẽ, nặn về trường tiều học 

-   GÓC XÂY DỰNG: *Trò chơi xây trường tiều học 

-   GÓC CHƠI ĐÓNG KỊCH 

(MT80, MT103, MT108, MT114, MT150, MT176, MT178, MT179, MT180, MT182) 

Ăn bữa 

chính 

- Ăn trưa 

(MT50, MT57, MT64) 

Ngủ 
- Ngủ trưa 

(MT189) 

Ăn bữa 

phụ 

- Ăn xế 

(MT50, MT57, MT64) 

Chơi, 

hoạt 

động theo 

ý thích 

-    Thơ: Đi học 

- Quyền được học hỏi trong 

môi trường an toàn và lành 

mạnh 

(MT155) 

-  Thực hiện vở năng khiếu 

- Cho trẻ làm quen với Tiếng Anh 

(MT178, MT179) 

  

- Biểu diễn văn 

nghệ cuối tuần 

- Cho trẻ làm 

quen với Tiếng 

Anh 

(MT224, MT225) 

TRẢ 

TRẺ 

- Trả trẻ 

(MT61) 

 

 

 

 

 

 

 
   

 



KẾ HOẠCH CHĂM SÓC GIÁO DỤC TRONG TUẦN  

Tuần 34: Bé chuẩn bị vào lớp 1 

Thời gian thực hiện: 1 tuần, Từ ngày 05/05/2025 đến ngày 09/05/2025 

Giờ sinh hoạt Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu 

Đón trẻ 
- Đón trẻ 

(MT151, MT192) 

Thể dục sáng 
- THỂ DỤC BUỔI SÁNGTAY – CHÂN – BỤNG – BẬTKết hợp bài hát: “Con cào cào”. 

(MT3, MT6, MT7, MT9) 

Học 

- Chạy liên 

tục 150m 

không hạn 

chế thời gian  

(MT34) 

-  Dạy trẻ nhận 

biết một số biểu 

hiện khi ốm,nguyên 

nhân và cách phòng 

tránh. 

(MT101, MT151, 

MT189) 

- Bé vào lớp 1 

(MT149, MT164) 

- Tạm biệt búp bê 

(MT224) 

- Tách 10 đối tượng 

thành 2 nhóm bằng ít 

nhất 2 cách và so sánh 

số lượng của các 

nhóm. 

(MT112, MT118, 

MT124) 

Chơi ngoài trời 

Nội dung:- 

Chơi với 

ĐCNT- TC: 

Cáo và thỏ- 

Chơi tự do 

(MT166) 

Nội dung:- * Thơ 

“Chuyện ở lớp”- 

TC: Nhảy lò cò- 

Chơi tự do 

(MT149, MT164) 

 Nội dung: Phòng 

chống tai nạn bom 

mìn, vật nổ  - TC: 

lộn cầu vồng  - 

Chăm sóc cây xanh 

(MT61) 

- Nội dung - Hát: 

“Trườngem” - TC: 

Tung 

bóng                       

      - Chơi tự do  

(MT224, MT225) 

- Nội dung: - Ôn chữ 

cái đã học - Truyện 

“Thỏ trắng đi học” - 

TC: Thả đĩa baba 

(MT178, MT179) 

Chơi, hoạt 

động ở các góc 

- GÓC HỌC TẬP *TC: xem album* TC: Đọc truyện tranh*TC: Chơi tìm chữ cái đã học trong từ 

khoanh tròn chữ cái đó. 

-    GÓC CHƠI PHÂN VAI  * Trò chơi đóng vai bán hàng: căn tin trường học 

-    GÓC NGHỆ THUẬT*TC: biểu diễn văn nghệ về chủ đề.* Trò chơi vẽ, nặn về đồ dùng học 

sinh tiểu học 

-    GÓC XÂY DỰNG*Trò chơi xây trường tiểu học 

-   GÓC CHƠI THIÊN NHIÊN(MT40, MT80, MT103, MT108, MT114, MT117, MT146, 

MT150, MT176, MT178, MT179, MT180, MT221, MT224, MT228) 

Ăn bữa chính 
- Ăn trưa 

(MT50, MT57, MT64) 

Ngủ 
- Ngủ trưa 

(MT189) 

Ăn bữa phụ 
- Ăn xế 

(MT50, MT57, MT64) 

Chơi, hoạt 

động theo ý 

thích 

- Thực hiện vở 

năng khiếu 

- Quyền được làm 

việc theo sở thích 

và sở trường 

(MT178, MT179) 

- Thơ: Đi học 

- Cho trẻ làm quen 

với Tiếng 

AnhChương trình 

dạy học do giáo viên 

ở trung tâm thực 

hiện 

(MT164) 

- LÀM QUEN VỚI 

NƯỚC 

- Giáo dục về biển 

đảo Hoàng sa – 

Trường Sa Việt 

Nam 

(MT151, MT192) 

- Giáo dục lễ 

giáo 

(MT189, 

MT192, 

MT202) 

- Biểu diễn văn nghệ 

cuối tuần 

- Cho trẻ làm quen với 

Tiếng Anh (MT220, 

MT224, MT225) 

TRẢ TRẺ 
- Trả trẻ 

(MT61) 

 

 

 
 

 

 

 

   

 



KẾ HOẠCH CHĂM SÓC GIÁO DỤC TRONG TUẦN  

Tuần 35: Mùa hè 

Thời gian thực hiện: 1 tuần, Từ ngày 12/05/2025 đến ngày 16/05/2025 

Giờ sinh hoạt Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu 

Đón trẻ - Đón trẻ (MT151, MT192) 

Thể dục sáng 
- THỂ DỤC BUỔI SÁNGTAY – CHÂN – BỤNG – BẬTKết hợp bài hát: “Con cào cào”. 

(MT3, MT6, MT7, MT9) 

Học 

- - Bò dích dắc qua 

7 điểm – Ném 

trúng đích bằng 1 

tay, 2 tay. 

(MT18, MT26) 

 Trò chuyện về mùa 

hè sắp đến 

(MT61, MT189) 

- Mùa hè đến 

(MT224, MT225, 

MT231) 

- Thiết kế trang phục 

mùa hè (EDP) 

(MT134, MT227, 

MT228, MT229, 

MT230, MT234) 

- Ngày sinh của Bác 

(MT189, MT192) 

Chơi ngoài trời 

- Nội dung:  - Chơi 

đồ chơi ngoài trời   

- TC: Mèo đuổi 

chuột - Chơi tự do   

(MT61) 

- Nội dung:- Kể 

chuyện: Hồ nước và 

mây- TC:Xoay bòn 

bon- Chơi chăm sóc 

cây xanh. 

(MT148, MT157) 

- Nội dung:- Bài thơ 

 “Trưa hè”- TC: Lộn 

cầu vồng- Chơi tự do, 

vs vào lớp 

(MT155, MT164) 

- Nội dung:- Vẽ theo 

ý thích-TC: Cướp cờ- 

Chơi tư do 

(MT229, MT234) 

- Nội dung: - * Hát: “Tiếng ve 

gọi hè”- TC: Kéo co  - Chơi tự 

do           

(MT224) 

Chơi, hoạt động ở 

các góc 

- GÓC HỌC TẬP:*TC: xem album về các khu du lịch để đi nghỉ mát khi hè* TC: Đọc truyện tranh*TC: Chơi tìm chữ 

cái đã học trong từ khoanh tròn chữ cái đó.Đọc to và viết lại chữ cái vừa tìm. 

-    GÓC PHÂN VAI:* Trò chơi: đóng vai đầu bếp chế biến các món ăn phù hợp với mùa hè.* Trò chơi đóng vai người 

thân dắt bé đi nghỉ mát vào mùa hè.* Trò chơi đóng vai bán hàng: bán các thức ăn 

-    GÓC NGHỆ THUẬT*TC: ghép tranh ảnh về mùa hè* Trò chơi vẽ, nặn về các cảnh mùa hè. 

-    GÓC XÂY DỰNG*Trò chơi xây cảnh quan vào mùa hè 

-   GÓC CHƠI ĐÓNG KỊCH 

(MT40, MT42, MT80, MT103, MT125, MT157, MT175, MT179, MT229, MT230) 

Ăn bữa chính 
- Ăn trưa 

(MT50, MT57, MT64) 

Ngủ 
- Ngủ trưa 

(MT189) 

Ăn bữa phụ 
- Ăn xế 

(MT50, MT57, MT64) 

Chơi, hoạt động 

theo ý thích 

- SK: Biết phòng 

một số bệnh vào 

mùa hè 

(MT61, MT189) 

-   Thực hiện vở 

năng khiếu 

- Cho trẻ làm quen 

với Tiếng Anh. 

(MT179,MT180) 

- LÀM QUEN VỚI 

NƯỚC 

- GD kỹ năng sống 

“Không chơi những 

vật có thể gây nguy 

hiểm” 

(MT61) 

-  Thực hiện học 

phẩm 

- Quyền được biết và 

thực hiện các trách 

nhiệm của mình 

(MT179,MT182) 

- Biểu diễn văn nghệ cuối tuần 

- Cho trẻ làm quen với Tiếng 

Anh (MT224, MT225, MT231) 

TRẢ TRẺ - Trả trẻ (MT61) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TRƯỜNG MG THUẬN THÀNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 5-6 TUỔI 03 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

   
KẾ HOẠCH CHĂM SÓC GIÁO DỤC TRONG TUẦN  

Tuần 33: Trường Tiểu Học 

Thời gian thực hiện: 1 tuần, Từ ngày 28/04/2025 đến ngày 02/05/2025 

GV: Trần Thị Bạch Huệ - Ngô Thị Thu Thủy 

Giờ sinh hoạt Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu 

Đón trẻ 
- ĐÓN TRẺ 

(MT189) 
- NGHỈ LỄ 

- ĐÓN TRẺ 

- DẠY BÙ LỄ: NGÀY DẠY 26/4/2025 

(MT189) 

Thể dục sáng 

- THỂ DỤC BUỔI SÁNG:  

TAY – CHÂN – BỤNG – BẬT 

 Kết hợp bài hát: “Con cào cào”. 

(MT3, MT6, MT7, MT9) 

  

- THỂ DỤC BUỔI SÁNG: 

TAY – CHÂN – BỤNG – BẬT 

Kết hợp bài hát: “Con cào cào”. 

(MT3, MT6, MT7, MT9) 

Học 
BÉ HỌC CHỮ V, R 

(MT150, MT178) 

Cháu vẫn nhớ trường 

Mầm non 

(MT224, MT225) 

  
TRƯỜNG TIỂU HỌC CỦA EM 

(MT189, MT192) 

Chơi ngoài trời 

*Vẽ trường tiểu học 

* Trò chơi: Mèo đuổi 

chuột   

* Chơi tự do 

(MT221) 

 * Tìm hiểu về ngày 

30/4. 

*TC: Dung dăng dung 

dẻ. 

* Chơi tự do. 

(MT145) 

  

* Chuyện Thỏ con đi học  

* Tc: Lộn cầu vồng 

* Chơi tự do 

(MT148, MT149) 

Chơi, hoạt 

động ở các góc 

- GÓC HỌC TẬP: TC: Chơi với chữ cái, chữ số. 

TC: Xem sách, tranh về chủ đề 

- GÓC PHÂN VAI: TC: Đầu bếp chế biến các 

món ăn, pha các loại nước uống chứa nhiều chất 

dinh dưỡng. TC: Cô giáo 

- GÓC NGHỆ THUẬT: TC: Làm album chủ đề. 

TC: Ghép tranh 

- GÓC XÂY DỰNG TC: Xây trường tiểu học. 

TC: Xây lớp học 

- GÓC THIÊN NHIÊN: TC: Chăm sóc cây, 

Quan sát cây cần gì để phát triển 

(MT40, MT80, MT103, MT227, MT228, 

MT230) 

  

- GÓC HỌC TẬP: TC: Chơi với chữ cái, 

chữ số. TC: Xem sách, tranh về chủ đề 

- GÓC PHÂN VAI: TC: Đầu bếp chế biến 

các món ăn, pha các loại nước uống chứa 

nhiều chất dinh dưỡng.TC: Cô giáo 

- GÓC NGHỆ THUẬT: TC: Làm album 

chủ đề. TC: Ghép tranh 

- GÓC XÂY DỰNG TC: Xây trường tiểu 

học. TC: Xây lớp học 

- GÓC THIÊN NHIÊN: TC: Chăm sóc 

cây, Quan sát cây cần gì để phát triển 

(MT40, MT80, MT103, MT227, MT228, 

MT230) 

Ăn bữa chính 
- Ăn Trưa 

(MT50, MT57) 
  

- Ăn Trưa 

(MT50, MT57) 

Ngủ 
- Ngủ Trưa 

(MT189, MT192) 
  

- Ngủ Trưa 

(MT189, MT192) 

Ăn bữa phụ 
- ĂN XẾ 

(MT64) 
  

- ĂN XẾ 

(MT64) 

Chơi, hoạt 

động theo ý 

thích 

- Quyền được giữ gìn tài 

sản cá nhân. 

(MT202) 

- Làm quen với sách 

giáo khoa lớp 1 

- Chơi tự do với đồ chơi 

- Làm quen tiếng Anh  

(MT176, MT178) 

  

-  Văn nghệ 

- Lao động cuối tuần 

- Làm quen tiếng Anh  

(MT189, MT224, MT225) 

TRẢ TRẺ 
- TRẢ TRẺ 

(MT189, MT202) 
  

- TRẢ TRẺ 

(MT189, MT202) 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 
KẾ HOẠCH CHĂM SÓC GIÁO DỤC TRONG TUẦN  

Tuần 34: Bé chuẩn bị vào lớp 1 

Thời gian thực hiện: 1 tuần, Từ ngày 05/05/2025 đến ngày 09/05/2025 

GV: Trần Thị Bạch Huệ - Ngô Thị Thu Thủy 

Giờ sinh hoạt Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu 

Đón trẻ 
- Đón trẻ  

(MT151, MT192) 

Thể dục sáng 

- THỂ DỤC BUỔI SÁNG: TAY – CHÂN – BỤNG – BẬT 

Kết hợp bài hát: “Con cào cào”. 

(MT3, MT6, MT7, MT9) 

Học 

Chạy liên tục 150m 

không hạn chế thời 

gian 

(MT34) 

Kỹ năng sống: Lịch 

sự khi mượn đồ 

(MT189, MT192, 

MT202) 

Tạm biệt búp bê 

(MT224, MT225, 

MT231) 

Làm quen với một số 

đồ dùng của học sinh 

lớp 1 

(MT80, MT192, 

MT202) 

BÉ VÀO LỚP 1 

(MT149, MT155, 

MT164) 

Chơi ngoài 

trời 

* Trò chuyện về 

trường TH 

* Trò chơi: thi xem ai 

chạy nhanh. 

* Chơi tự do  

(MT146) 

* Hát bài Trường em 

* Chơi Rồng rắn lên 

mây 

* Chơi tự do 

(MT220, MT224, 

MT225) 

- Thơ “chuyện ở lớp”. 

- TC: Nhảy lò cò 

- Chơi tự do 

(MT149, MT155, 

MT164) 

-  Vẽ tự do trên sân 

trường 

- TC: Kéo cưa lừa xẻ. 

- Chơi tự do. 

(MT231, MT234) 

* Hát Tạm biệt búp 

bê 

* Chơi: Xỉa cá mè 

* Chơi tự do  

(MT224, MT225) 

Chơi, hoạt 

động ở các 

góc 

- GÓC HỌC TẬP: TC:Ráp và đọc chữ trong sách vải. TC: Ráp chữ theo tranh 

- GÓC PHÂN VAI: TC: Gia đình đưa con đi chơi ngày nghỉ hè. TC: Cửa hàng bán dụng cụ, đồ dùng học tập 

lớp 1. TC: Bác sĩ khám chữa bệnh. 

- GÓC NGHỆ THUẬT: TC: Trang trí lọ cắm bút. TC: Làm album dụng cụ học tập lớp1TC: Ca sĩ nhí 

- GÓC XÂY DỰNG:TC: Xây trường tiểuhọcThuận Thành. TC: Xây căn tin bán đồ ăn uống trong trường 

- GÓC THIÊN NHIÊN:TC: Chăm sóc cây, Quan sát cây cần gì để phát triển 

(MT40, MT80, MT101, MT108, MT114, MT157, MT175, MT220, MT224, MT227, MT230) 

Ăn bữa chính 
- Ăn Trưa 

(MT50, MT57) 

Ngủ 
- Ngủ Trưa 

(MT189, MT192) 

Ăn bữa phụ 
- ĂN XẾ 

(MT57, MT189) 

Chơi, hoạt 

động theo ý 

thích 

- Quyền được học hỏi 

từ sai lầm.  

(MT154, MT189) 

- Bài thơ Gà học chữ 

- Chơi tự do 

- Làm quen tiếng Anh  

(MT155, MT164) 

- Cháu nặn đồ dùng 

lớp 1 

- Chơi tự do 

- LÀM QUEN VỚI 

NƯỚC 

(MT125, MT229, 

MT230) 

- Giáo dục về biển 

đảo Hoàng sa – 

Trường Sa Việt Nam 

(MT189, MT202) 

- Văn nghệ  

- Lao động cuối tuần 

- Làm quen tiếng Anh  

(MT189, MT224, 

MT225) 

TRẢ TRẺ 
- TRẢ TRẺ 

(MT61, MT192) 

 
 

 

 

 

 

 

 
   



KẾ HOẠCH CHĂM SÓC GIÁO DỤC TRONG TUẦN  

Tuần 35: Mùa hè 

Thời gian thực hiện: 1 tuần, Từ ngày 12/05/2025 đến ngày 16/05/2025 

GV: Trần Thị Bạch Huệ - Ngô Thị Thu Thủy 

Giờ sinh hoạt Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu 

Đón trẻ 
- Đón trẻ 

(MT151, MT192) 

Thể dục sáng 

- THỂ DỤC BUỔI SÁNG: TAY – CHÂN – BỤNG – BẬT. 

Kết hợp bài hát: “Con cào cào”. 

(MT3, MT6, MT7, MT9) 

Học 

Bò dích dắc qua 7 

điểm - Ném trúng 

đích bằng 1 tay, 2 tay 

(MT18, MT26) 

Tách 10 đối tượng 

thành 2 nhóm bằng ít 

nhất 2 cách và so 

sánh số lượng củ các 

nhóm 

(MT112, MT117, 

MT118, MT124, 

MT125) 

Mùa hè đến 

(MT221, MT231) 

Thiết kế hộp đựng bút 

(EDP) 

(MT134, MT227, 

MT228, MT229, 

MT230) 

 NGÀY SINH NHẬT 

BÁC HỒ 19/05  

(MT151, MT154, 

MT192) 

Chơi ngoài 

trời 

* Hát bài Đi học 

* Chơi Rồng rắn lên 

mây 

* Chơi tự do 

(MT224) 

* Bài thơ “Trưa hè” 

* TC: Lộn cầu vồng  

* Chơi tự do (MT155, 

MT164) 

* Thơ Thả diều 

* Chơi Chuyền bóng  

* Chơi tự do 

(MT149, MT155) 

* Thơ: Mùa hạ tuyệt 

vời 

* Chơi Bịt mắt bắt dê 

* Chơi tự do 

(MT155, MT164) 

* Trò chuyện cùng trẻ 

về ngày hè 

* TC: Chi chi chành 

chành 

* Chơi tự do 

(MT154, MT192) 

Chơi, hoạt 

động ở các 

góc 

- GÓC HỌC TẬP: TC:Chơi với chữ cái, chữ số đã học, ghép từ. TC:Xem truyện tranh về chủ đề 

- GÓC PHÂN VAI: TC: Bán đồ dùng, quần áo mùa hè. TC:Gia đình đưa con đi chơi vào ngày hè 

- GÓC NGHỆ THUẬT: TC: Ghép tranh. TC: Làm Album về chủ đề. TC: Hát các bài hát về chủ đề. 

- GÓC XÂY DỰNG: TC: Xây công viên nước. TC: Xây khu vui chơi 

- GÓC THIÊN NHIÊN: TC: Quan sát chăm sóc cây, cây cần ánh sáng 

(MT40, MT42, MT103, MT108, MT124, MT146, MT158, MT166, MT176, MT178, MT179, MT180, MT182, 

MT224, MT228, MT229) 

Ăn bữa chính 
- Ăn Trưa 

(MT50, MT57) 

Ngủ 
- Ngủ Trưa 

(MT189, MT202) 

Ăn bữa phụ 
- ĂN XẾ 

(MT50, MT189) 

Chơi, hoạt 

động theo ý 

thích 

- Quyền được có giấc 

ngủ và thời gian nghỉ 

ngơi.  

(MT151, MT192, 

MT202) 

- Thực hiện vỡ năng 

khiếu Làm quen chữ 

viết  

- Cho trẻ làm quen 

với Tiếng Anh 

 (MT178, MT179) 

- Viết chữ cái đã học 

trên bảng đen  

- Chơi tự do  

- LÀM QUEN VỚI 

NƯỚC 

(MT178, MT180, 

MT182) 

-  GD kỹ năng sống 

“Không chơi những 

vật có thể gây nguy 

hiểm” 

(MT61) 

- Văn nghệ  

- Lao động cuối tuần 

- Làm quen tiếng Anh 

 (MT189, MT224, 

MT225) 

TRẢ TRẺ 
- TRẢ TRẺ 

(MT189, MT202) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TRƯỜNG MẪU GIÁO THUẬN THÀNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 5-6 TUỔI 04 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

   

KẾ HOẠCH CHĂM SÓC GIÁO DỤC TRONG TUẦN  

Tuần 33: Trường Tiểu Học 

Thời gian thực hiện: 1 tuần, Từ ngày 28/04/2025 đến ngày 02/05/2025 

 

Giờ sinh 

 hoạt 
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu 

Đón trẻ 
- Đón trẻ 

(MT189, MT192) 

- Đón trẻ 

(MT189, MT192) 
  

- Đón trẻ 

(MT189, MT192) 

Thể dục sáng 

- THỂ DỤC BUỔI 

SÁNGTAY –  

CHÂN – BỤNG – BẬT 

Kết hợp bài hát: “Con cào 

cào”. 

(MT3, MT6, MT7, MT9) 

- THỂ DỤC BUỔI 

SÁNGTAY –  

CHÂN – BỤNG – BẬT 

Kết hợp bài hát: “Con cào 

cào”. 

(MT3, MT6, MT7, MT9) 

  

- THỂ DỤC BUỔI 

SÁNGTAY – CHÂN – BỤNG – BẬTKết 

hợp bài hát: “Con cào cào”. 

(MT3, MT6, MT7, MT9) 

Học 

- Trò chuyện về trường tiểu 

học 

(MT145) 

- 1.Thơ "Bé vào lớp 1" 

(MT146, MT149) 

- NGHỈ 

 LỄ 30/4 

- NGHỈ 

 LỄ 1/5 

- Vẽ về trường tiểu học 

(MT40, MT229) 

Chơi ngoài 

trời 

- CHƠI NGÒAI TRỜI 

Nội dung :- Trò chuyện về 

trường tiểu 

 học.- TC: mèo đuổi chuột.- 

Chơi tự  

do.(MT158) 

- CHƠI NGÒAI TRỜI 

Nội dung :- Trò chuyện về 

ngày 30/4. 

- Chơi với ĐCNT.- TC: mèo 

đuổi  

chuột.- Chơi tự do.(MT80, 

MT101) 

  

- CHƠI NGÒAI TRỜI 

Nội dung :- Thơ Bé vào lớp 

1.- TC: 

 Rồng rắn lên mây.- Chơi tự 

do. 

(MT80, MT155, MT164) 

Chơi, hoạt 

 động ở các 

 góc 

- CHƠI, HOẠT ĐỘNG Ở CÁC  

GÓC.GÓC HỌC TẬP :*TC : ghép  tranh, xem album - * TC : Đọc truyện tranh 

- *TC : Chơi tô màu chữ cái chữ số . 

- GÓC PHÂN VAI  * Trò chơi đóng  vai bán hàng : nhà sách - * Trò chơi : đóng vai đầu bếp chế  

biến các món ăn trong trường học. - * Trò chơi đóng vai gia đình đưa con đi học- * Trò chơi đóng vai  cô giáo 

-   GÓC NGHỆ THUẬT*TC: biểu diễn văn nghệ về chủ đề. * Trò chơi vẽ, nặn về trường tiều học 

- * TC : Làm album chủ đề . 

-    GÓC XÂY DỰNG*Trò chơi xây trường tiều học 

- GÓC CHƠI ĐÓNG KỊCH (MT103, MT108, MT179, MT220, MT221) 

Ăn bữa  

chính 

- ĂN TRƯA 

(MT50, MT57, MT64) 
  

- ĂN TRƯA 

(MT50, MT57, MT64) 

Ngủ 

 

- NGỦ TRƯA 

(MT189) 
  

- NGỦ TRƯA 

(MT189) 

Ăn bữa phụ 
- ĂN XẾ 

(MT50, MT57, MT64) 
  

- ĂN XẾ 

(MT50, MT57, MT64) 

Chơi, hoạt 

động theo ý thích 

   - Chơi hoạt động theo 

ý  

thích. 

BVMT: giáo dục trẻ 

về biển đảo. 

- Quyền được chia sẻ 

và nhận quà tặng 

(MT61, MT151) 

- Chơi hoạt động theo ý 

 thích. 

- Hát : Cháu vẫn nhớ  

Trường MN. 

- Quyền được giữ gìn tài 

 sản cá nhân 

- LÀM QUEN TIỀNG 

 ANH 

(MT224) 

  

- HoạtChơi hoạt động theo ý 

thíchBiểu diễn văn nghệ cuối tuần 

- LÀM QUEN TIẾNG ANH 

(MT224, MT225, MT231) 

TRẢ TRẺ 

- TRẢ TRẺ 

(MT189) 

 

 

  
- TRẢ TRẺ 

(MT189) 

 

 

 

 

 



 

KẾ HOẠCH CHĂM SÓC GIÁO DỤC TRONG TUẦN  

Tuần 34: Bé chuẩn bị vào lớp 1 

Thời gian thực hiện: 1 tuần, Từ ngày 05/05/2025 đến ngày 09/05/2025 

 

Giờ sinh 

hoạt 
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu 

Đón trẻ 
- Đón trẻ 

(MT189, MT192) 

Thể dục sáng 
- THỂ DỤC BUỔI SÁNGTAY – CHÂN – BỤNG – BẬTKết hợp bài hát: “Con cào cào”. 

(MT6, MT7, MT3, MT9) 

Học 

- Chạy liên tục 150m 

không hạn chế thời gian 

(MT34) 

- HoTách 10 đối tượng 

thành 2 nhóm bằng ít nhất 

2 cách và so sánh số 

lượng của các nhóm. 

(MT112, MT117, MT118, 

MT42, MT124, MT125) 

- Bé học chữ v, r. 

(MT150, MT154, 

MT182) 

-   Dạy trẻ nhận biết một 

số biểu 

 hiện khi ốm,nguyên nhân 

và  

cách phòng tránh.  

(MT189, MT192, MT61) 

- Nặn đồ dùng học tập 

(MT230, MT234) 

Chơi ngoài 

trời 

- CHƠI NGÒAI 

TRỜI                              N

ội dung: 

    - * Hát :“Cháu vẫn nhớ 

trường mầm 

non”                                - 

TC: mèo đuổi 

chuột                     

     - Chơi tự do    

(MT224) 

- CHƠI NGÒAI TRỜI 

Nội dung : 

- Thơ “chuyện ở lớp”.- 

TC: Nhảy lò cò- Chơi tự 

do 

(MT164, MT155) 

- - CHƠI NGÒAI 

TRỜI                       

            Nội dung : 

-  Hát :“Trường 

em”. 

- TC: Tung bóng. 

- Chơi tự do. 

(MT224) 

- CHƠI NGÒAI TRỜI  

Nội dung. 

  - Kể chuyện  cây táo 

  - TC: lộn cầu 

vồng.                                 

             - Chăm sóc cây 

xanh. 

(MT148, MT166, MT157) 

- Chơi Ngòai 

Trời                                       

                   Nội 

dung:                     - * Hát 

:“Tạm biệt búp 

bê”.                                       

        - TC: mèo đuổi 

chuột.                                    

            - Chơi tự do. 

(MT224, MT225) 

Chơi, hoạt 

động ở các 

góc 

- CHƠI, HOẠT ĐỘNG Ở CÁC GÓC.GÓC HỌC TẬP :*TC: xem album 

- * TC : Đọc truyện tranh 

- *TC : Chơi tìm chữ cái đã học trong từ khoanh tròn chữ cái đó. 

- GÓC CHƠI PHÂN VAI  :* Trò chơi : đóng vai đầu bếp chế biến các món ăn, pha các loại nước uống  chứa nhiều chất dinh 

dưỡng. 

- * Trò chơi đóng vai gia đình đưa con đi học lớp 1, học sinh lớp 1. 

- * Trò chơi đóng vai  cô giáo 

- * Trò chơi đóng vai bán hàng : căn tin trường học 

-    GÓC NGHỆ THUẬT*TC: biểu diễn văn nghệ về chủ đề. 

- * Trò chơi vẽ, nặn về đồ dùng học sinh tiểu học 

- GÓC XÂY DỰNG*Trò chơi xây trường tiểu học 

-  GÓC CHƠI ĐÓNG KỊCH 

(MT103, MT180, MT220, MT221, MT224, MT178, MT179) 

Ăn bữa 

chính 

- ĂN TRƯA 

(MT57, MT50, MT64) 

Ngủ 
- NGỦ TRƯA 

(MT189) 

Ăn bữa phụ 
- HOẠT ĐỘNG ĂN XẾ 

(MT57, MT50) 

Chơi, hoạt 

động theo ý 

thích 

- CHƠI, HOẠT ĐỘNG 

THEO Ý THÍCH  

Giáo dục phòng bệnh 

- Quyền được học hỏi từ 

sai lầm 

(MT202) 

- CHƠI, HOẠT ĐỘNG 

THEO Ý THÍCH. 

Thực hiện vở năng khiếu 

- Quyền được thể hiện 

niềm tin và tín ngưỡng 

- LÀM QUEN TIẾNG 

ANH 

(MT112, MT114) 

- CHƠI, HOẠT 

ĐỘNG THEO Ý 

THÍCH 

.Giáo dục lễ giáo  

(MT175) 

- - CHƠI, HOẠT ĐỘNG 

THEO Ý THÍCH  

Giáo dục về biển đảo 

Hoàng sa – Trường Sa 

Việt Nam. 

-    LÀM QUEN VỚI 

NƯỚC 

(MT189) 

- CHƠI, HOẠT ĐỘNG 

THEO Ý THÍCH  

Biểu diễn văn nghệ cuối 

tuần 

- LÀM QUEN TIẾNG ANH 

(MT224, MT225) 

TRẢ TRẺ 
- TRẢ TRẺ 

(MT189) 

 
 

 

 

  



 

   

KẾ HOẠCH CHĂM SÓC GIÁO DỤC TRONG TUẦN  

Tuần 35: Mùa hè 

Thời gian thực hiện: 1 tuần, Từ ngày 12/05/2025 đến ngày 16/05/2025 

 

Giờ sinh 

hoạt 
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu 

Đón trẻ 
- Đón trẻ 

(MT189, MT192) 

Thể dục 

sáng 

- THỂ DỤC BUỔI SÁNGTAY – CHÂN – BỤNG – BẬTKết hợp bài hát: “Con cào cào”. 

(MT6, MT7, MT3, MT9) 

Học 

- BÒ THEO ĐƯỜNG 

ZÍCH ZẮC QUA 7 

ĐIỂM. NÉM TRÚNG 

ĐÍCH BẰNG 1 TAY 

(MT18, MT26) 

-  Trò chuyện về mùa hè 

sắp đến 

(MT146) 

- Thơ: Mùa hè tuyệt vời. 

(MT164, MT155) 

- Kỹ năng sống: Lịch sự khi 

mượn đồ 

(MT189) 

- THIẾT KẾ TRANG 

PHỤC MÙA HÈ TỪ 

NGUYÊN LIỆU 

THIÊN NHIÊN “GD 

STEAM”. 

(MT134, MT227, 

MT228) 

Chơi ngoài 

trời 

- CHƠI NGÒAI 

TRỜI.             

 Nội dung 

- Chơi đồ chơi ngoài 

trời                                 

     - TC: Mèo đuổi 

chuột 

 - Chơi tự do 

(MT189) 

- CHƠI NGÒAI TRỜI 

Nội dung : 

- Trò chuyện với trẻ về sắp 

nghỉ 

hè.                                       

      - - TC:Lộn cầu vồng    

- Chơi chăm sóc cấy xanh. 

(MT189) 

- CHƠI NGÒAI TRỜI 

Nội dung 

- Hát: cháu vẫn nhớ trường 

MN.                                      - 

TC:Cướp cờ     

Chơi chăm sóc cây xanh. 

(MT224) 

- CHƠI NGÒAI 

TRỜI                                    

 Nội dung 

 - Kể chuyện : Câu chuyện 

về thước kẻ                    

- TC:  chi chi chành 

chành                                    

  - Chăm sóc cây xanh 

(MT175, MT157) 

- CHƠI NGÒAI TRỜI.  

 Nội dung :                     

  - Trò chuyện về ngày 

sinh của Bác Hồ 19/5.    

  - Chơi đồ chơi ngoài 

trời.- TC: Mèo đuổi 

chuột - Chơi tự do  

(MT189) 

Chơi, hoạt 

động ở các 

góc 

- Chơi, hoạt động ở các góc 

   GÓC HỌC TẬP :*TC: xem album về các khu du lịch để đi nghỉ mát khi hè 

- * TC : Đọc truyện tranh 

- *TC : Chơi tìm chữ cái đã học trong từ khoanh tròn chữ cái đó. Đọc to và viết lại chữ cái vừa tìm. 

-    GÓC PHÂN VAI  :* Trò chơi : đóng vai đầu bếp chế biến các món ăn phù hợp với mùa hè. 

- * Trò chơi đóng vai người thân dắt bé đi nghỉ mát vào mùa hè. 

- * Trò chơi đóng vai bán hàng : bán các thức ăn 

-    GÓC NGHỆ THUẬT*TC : ghép tranh ảnh về mùa hè 

- * Trò chơi vẽ, nặn về các cảnh mùa hè. 

-    GÓC XÂY DỰNG*Trò chơi xây cảnh quan vào mùa hè 

-   GÓC CHƠI ĐÓNG KỊCH 

(MT166, MT189, MT176, MT179) 

Ăn bữa 

chính 

- Hoạt động : Ăn trưa 

(MT50) 

Ngủ 
- Hoạt động : Ngủ trưa 

(MT189) 

Ăn bữa 

phụ 

- ĂN XẾ 

(MT57, MT50, MT64) 

Chơi, hoạt 

động theo 

ý thích 

  Thực hiện vở năng 

khiếu 

- Quyền được có giấc 

ngủ và thời gian nghỉ 

ngơi 

(MT189) 

KNS: Biết làm gì khi ở 

nhà một mình 

- LÀM QUEN TIẾNG 

ANH 

(MT189) 

   ATGT: Giáo dục trẻ phải 

đội mũ bảo hiểm khi đi xe 

gắn máy. 

(MT189) 

Thực hiện vở năng khiếu 

-       LÀM QUEN VỚI 

NƯỚC 

(MT189) 

*Biểu diễn văn nghệ 

cuối tuần 

- LÀM QUEN TIẾNG 

ANH. 

(MT224, MT225) 

TRẢ TRẺ 
- TRẢ TRẺ 

(MT189) 

    

Thuận Thành, ngày 22 tháng 4 năm 2025 

 

Thuận Thành, ngày 21 tháng 4 năm 2025 

 


